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Nội dung bài viết 

1. Phiếu kiểm tra 2: Em đã học được những gì về địa lí dân cư và kinh tế Việt 
Nam Lịch sử và Địa lý VNEN lớp 5 

Phiếu kiểm tra 2: Em đã học được những gì về địa lí dân cư và kinh tế Việt 
Nam Lịch sử và Địa lý VNEN lớp 5 

1. Quan sát lược đồ dưới đây và thực hiện (trang 116 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 
VNEN). 
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a. Đánh dấu X vào hai đầu đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 trên lược đồ. 

b. Kể tên 3 sân bay quốc tế lớn và những thành phố có cảng lớn ở nước ta. 

c. Vẽ 3 vòng tròn thể hiện trung tâm công nghiệp rất lớn, lớn và vừa vào vị trí 3 thành 
phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. 

Trả lời: 

- Đánh dấu vào hai đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 trên lược đồ, vẽ ba thể hiện 
trung tâm công nghệ rất lớn, lớn và vừa vào vị trí của 3 thành phố: TP. Hồ Chí Minh, 
Hà Nội và Đà Nẵng. 
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- Ba sân bay quốc tế lớn là: Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng 

- Những thành phố có cảng lớn ở nước ta là: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM 

2. Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng (trang 117 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 
VNEN). 

Số dân: 

a. Năm 2009, nước ta có số dân là 86 triệu người 

b. Năm 2009, nước ta có số dân là 82 triệu người. 

Các dân tộc: 

a. Nước ta có 45 dân tộc, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất. 

b. Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất. 

Phân bố dân cư: 

a. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi. 

b. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển. 

Nông nghiệp: 

a. Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta. 

b. Chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta. 

Lâm nghiệp và thủy sản: 

a. Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở đồng bằng. 

b. Ngành thủy sản phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông hồ. 

Công nghiệp: 

a. Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và nghề thủ công nghiệp 

b. Nước ta có ít ngành còng nghiệp nhưng nhiều nghề thủ công nghiệp. 

Giao thông: 
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a. Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông nhưng chất lượng chưa 
cao. 

b. Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông với chất lượng cao. 

Thương mại và du lịch: 

a. Ở nước ta, những năm gần đây số lượng du khách giảm đi do dịch vụ du lịch chưa 
đảm bảo. 

b. Thương mại gồm các hoạt động mua bán hàng hóa ở trong nước và với nước 
ngoài. 

Trả lời: 

Các đáp án đúng là : 

Số dân: 

a. Năm 2009, nước ta có số dân là 86 triệu người 

Các dân tộc: 

b. Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất. 

Phân bố dân cư: 

b. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển. 

Nông nghiệp: 

a. Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta. 

Lâm nghiệp và thủy sản: 

b. Ngành thủy sản phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông hồ. 

Công nghiệp: 

a. Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và nghề thủ công nghiệp 

Giao thông: 
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a. Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông nhưng chất lượng chưa 
cao. 

Thương mại và du lịch: 

b. Thương mại gồm các hoạt động mua bán hàng hóa ở trong nước và với nước 
ngoài. 

3. Theo em, việc người dân ở vùng quê đổ dồn về thành phố sinh sống có ảnh 
hưởng gì đến cuộc sống ở thành thị và nông thôn? (trang 118 Lịch sử và địa lí 5 
Tập 1 VNEN). 

Trả lời: 

Theo em, việc người dân ở vùng quê đổ dồn về thành phố sinh sống sẽ khiến cho sự 
phân bố dân cư thay đổi không đồng đều, nông thôn thưa thớt người, thiếu lao động. 
Ngược lại, ở thành thị dân cư đông đúc, thừa lao động. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến 
nhiều vấn đề khác như chỗ ở, các nhu cầu bệnh viện, nơi ở, trường học, giao thông 
... gây áp lực cho thành thị. 


